
Ngân 

sách 

Trung 
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Ngân 

sách 
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ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

C
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI
109.471 0 0 0 0 6.471 12.185 0 0 0 0 1.438 8.863 0 0 0 0 949,000 7.181,454 0

1 Xã Phước Quang 23.691,194 0,000 0,000 0,000 0,000 719,000 2.385,000 0,000 0,000 0,000 0,000 719,000 2.385,000 0,000 0,000 0,000 0,000 719,000 1.860,000

Công trình đã triển khai hoàn thành

Xây dựng nhà thi đấu đa năng trường THCS Phước 

Quang
Thôn Định Thiện Đông

6208/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2022
3.837,160 1.000,0 1.000,0 1.000,0 đã giải ngân xong

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn Quang, xã Phước 

Quang
Thôn Văn Quang

7706/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2022
3.592,007 31,7 360,0 31,7 360,0 31,7 360,0 đã giải ngân xong

Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến Tri 

Thiện (giáp Tây Đầm)
Thôn Định Thiện tây

6885/QĐ-UBND 

ngày 9/8/2023
8.528,902 500,0 500,0 500,0 đã giải ngân xong

Công trình đã triển khai chưa hoàn thành

Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây Thôn Định Thiện tây
8764/QĐ-UBND 

ngày 5/10/2023
7.733,125 687,3 525,0 687,3 525,0 687,3

Đang lên 

khối lượng 

thanh toán 

kho bạ

tháng 6 giải ngân 

xong

2 Xã Phước Thành         1.791,48 0,0 0,0 0,0 0,0 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Công trình chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu 

tư

Nâng cấp trường Tiểu học số 1 Phước Thành
Thôn Cảnh An 1, xã Phước 

Thành
           889,33 350,0

Nâng cấp trường Trung học cơ sở Phước Thành
Thôn Cảnh An 2, xã Phước 

Thành
902,1 369,0

3 xã Phước Thuận 5680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Công trình đang triển khai bị vướng thi công

San nền, mở rộng khuôn viên và xây dựng tường rào, 

cổng ngõ Trường mần non Phước Thuận 
             5.680 719,0

đã có văn bản đề 

nghị chuyển sang 

thực hiện công trình 

khác tại Văn bản số 

88/TTr- UBND 

Ngày 17/5/2024

4 xã Phước Hưng            16.446               -                     -                 -                 -                 719         1.750               -                     -                 -                 -                 -           1.750               -                     -                 -                 -                      -               1.300 

Công trình đang triển khai chưa hoàn thành

Phụ lục 01

Địa điểm đầu tư Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức 

đầu tư/ 

Tổng dự toán

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài

Vốn năm 2024

Kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

TT Nội dung

Quyết định đầu tư

Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Ghi chú

đang thẩm 

định phê 

duyệt chủ 

trương 

thực hiện 

dự án

Tháng 7 giải ngân

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số   /BC- UBND  ngày /    /2024 của UBND huyện)

Tiến độ 

thực hiện

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024



Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 
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Trung ương
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sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Vốn ngân 

sách tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Địa điểm đầu tư Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức 

đầu tư/ 

Tổng dự toán

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài

Vốn năm 2024

Kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

TT Nội dung

Quyết định đầu tư

Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Ghi chú
Tiến độ 

thực hiện

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phước Hưng; Hạng mục: 

Đền bù giải phóng mặt bằng, San nền, tường rào, Nhà đa năng
thôn An Cửu

11722/QĐ

-UBND 

28/11/2023

6.297 1.050 1.050 600

Đang hoàn 

thành hồ 

sơ thanh 

toán

tháng 6 giải ngân 

xong

Nhà đa năng trường TH số 1 Phước Hưng thôn Quảng Nghiệp
12231/QĐ

-UBND 

19/12/2023

3.859 700 700 700
giải ngân 

xong
giải ngân xong

Công trình không triển khai thực hiện được

Thảm nhựa đường xã từ ĐT 636 đến UBND xã UBND xã Phước Hưng 6290,0 719,0

đã có văn bản đề 

nghị chuyển sang 

thực hiện công trình 

khác tại Văn bản số 

88/TTr- UBND 

Ngày 17/5/2024

    5  Xã Phước Nghĩa            14.007               -                     -                 -                 -                 719         1.750               -                     -                 -                 -                 -           1.750               -                     -                 -                 -                      -               1.119 

 Công trình đã triển khai hoàn thành 

- Thảm nhựa tuyến đường ĐH 42 đến ĐT 640 Xã Phước Nghĩa

5929/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2022 của 

UBND huyện 

3.304,911 840 840 840

-
Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa tuyến ĐH 42 đến nhà ông 

Chuyển
Thôn Huỳnh Mai

5854/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2022 của  

UBND huyện 

1.471,517 70 70 60,913
tháng 6 giải ngân 

xong

 Công trình đang triển khai chưa hoàn thành 

- Thảm nhựa tuyến đường ĐT 640 đến trường bắn Xã Phước Nghĩa

 8288/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022 của  

UBND huyện 

3.995,190 840 840,000 218

Đang làm 

hồ sơ 

thanh toán

 Công trình chưa hoàn thành công tác CBĐT 

-
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH 42 đến giáp 

xóm Gò, thôn Hưng Nghĩa
Thôn Hưng Nghĩa 1967,0 370,0

Đang làm 

thủ tục 

đầu tư

giải ngân trước 

31/12/2024

Công trình không triển khai thực hiện đầu tư được

- Nâng cấp, mở rộng Đường cầu ông Lực đến ĐT 640 Thôn Hưng Nghĩa
831E/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2022
2201,9 90,1

Dự án chuyển tiếp 

do vướng GPMB, 

đề nghị giảm danh 

mục chuyển nguồn 

hỗ trợ sang công 

trình khác tại Văn 

bản số 88/TTr- 

UBND Ngày 

17/5/2024
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Vốn ngân 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Địa điểm đầu tư Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức 

đầu tư/ 

Tổng dự toán

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài

Vốn năm 2024

Kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

TT Nội dung

Quyết định đầu tư

Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Ghi chú
Tiến độ 

thực hiện

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

-

Đường Hưng Nghĩa - Phước Hiệp (giai đoạn 1)

(Tuyến từ UBND xã Phước Nghĩa đến Tràn bờ bạn

cây xoài ).

Thôn Hưng Nghĩa

831D/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2022

1066,1 258,9

Dự án chuyển tiếp 

do vướng GPMB, 

đề nghị giảm danh 

mục chuyển nguồn 

hỗ trợ sang công 

trình khác tại Văn 

bản số 88/TTr- 

UBND Ngày 

17/5/2024

6 Xã Phước An 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Công trình không triển khai thực hiện đầu tư được 

 Xây dựng chợ trung tâm xã 8000,0 719,0

Chưa có trong quy 

hoạch 1/500, kinh 

phí thực hiện lớn xã 

không có nguồn đề 

nghị chuyển thực 

hiện công trình khac 

tại Văn bản số 

88/TTr- UBND 

Ngày 17/5/2024

7 Xã Phước Sơn 12093,1 0,0 0,0 0,0 0,0 719,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1977,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1902,8

Công trình đang triển khai chưa hoàn thành

Xây dựng nhà tập luyện đa năng Trường THCS Phước 

Sơn 1
Phụng Sơn

11486/  

(15/11/2023) của 

UBND huyện 

Tuy Phước

4.298,095 1.200 878 878
đang lên 

khối lượng

tháng 9 giải ngân 

xong

Xây dựng nhà tập luyện đa năng Trường THCS Phước 

Sơn 2
Lộc Thượng

11484/  

(15/11/2023) của 

UBND huyện 

Tuy Phước

4.257,930 1.100 1.100 1.025
đang lên 

khối lượng

tháng 9 giải ngân 

xong

Công trình không triển khai thực hiện đầu tư được

Sửa chữa nhà văn hóa Phước Sơn Phước Sơn

556/(30/12/2023) 

 của UBND xã 

Phước Sơn

3.537,062 719,0

Đề nghị chuyển qua 

thực hiện công trình 

khác tại Văn bản số 

88/TTr- UBND 

Ngày 17/5/2024

8 Xã Phước Thắng 1202,5 0,0 0,0 0,0 0,0 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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sách tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Địa điểm đầu tư Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức 

đầu tư/ 

Tổng dự toán

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài

Vốn năm 2024

Kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

TT Nội dung

Quyết định đầu tư

Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Ghi chú
Tiến độ 

thực hiện

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Công trình chưa hoàn thành công tác CBĐT

Nâng cấp đường GTNĐ từ 631 đi cống Tăng Thực Thôn Thanh Quang

 số: 03/QĐ-

UBND, ngày  

02/01/2024 

702,5 490,0

đang làm 

thủ tục 

đầu tư

30/9 giải ngân xong

Nâng cấp mặt bằng đường giao thông thôn Đông Điền 

Thôn Đông Điền

 số: 03/QĐ-

UBND, ngày  

02/01/2024 

500,0 229,0

đang làm 

thủ tục 

đầu tư

31/12/2024 giải 

ngân xong

9 Xã Phước Hiệp 23.541            23.541               -                     -                 -                 -                 719         2.000               -                     -                 -                 -              719         1.000               -                     -                 -                 -                   230             1.000 

Công trình đang triển khai chưa hoàn thành

Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 Luật Chánh đến 

giáp đường ĐH 42 (mới)
Luật Chánh

2724/QĐ 

UBND huyện 

ngày 

28/6/2022; 

8.448,6 489,0 489,0

thủ tục 

đầu tư 

xong, đang 

thi công

30/6/2024 giải ngân 

xong

Xây dựng Nhà tập luyện đa năng Trường THCS 

Phước Hiệp
Thôn Giang Bắc

11701/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

4.359,3 1.000 1.000 1.000
đang thi 

công
giải ngân xong

Bê tông nhựa tuyến đường liên xã từ ĐH42 Phước 

Hiệp đến ĐT640 Phước Sơn 
Tuân Lễ

4407/QĐ 

UBND huyện 

ngày 

06/7/2021; 

31/01/2023

7178,3 230,0 230,0 230,0 Hoàn thành giải ngân xong

Công trình chưa hoàn thành công tác CBĐT

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nội đồng từ HTX NN I đến 

cầu Chờ Đợi thôn Đại Lễ 
Thôn Đại Lễ

12339/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2023 

1293,0 300

Đang làm 

thủ tục 

đầu tưt

tháng 8 giải ngân 

xong

Xây dựng tường rào Trường TH số 2 Phước Hiệp (cụm chính) Thôn Xuân Mỹ 

12441/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2023 

của UBND 

huyện

1162,1 300

Đang làm 

thủ tục 

đầu tưt

31/10 giải ngân xong

Nhà xử lý rác thải hữu cơ, nhà tập kết chết thải nguy 

hại, Bể chưa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng

Xã Phước Hiệp

06/QĐ-UBND 

ngày 

05/01/2024 

của UBND xã

1100,0 400

Đang làm 

thủ tục 

đầu tư

31/12 giải ngân xong

10 Xã Phước Lộc 10.300 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Địa điểm đầu tư Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức 

đầu tư/ 

Tổng dự toán

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài

Vốn năm 2024

Kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

TT Nội dung

Quyết định đầu tư

Kết quả giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Ghi chú
Tiến độ 

thực hiện

Vốn năm 2022 kéo dài Vốn năm 2023 kéo dài Vốn năm 2024

Khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024

Công trình chưa hoàn thành công tác CBĐT

Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Thôn Hanh Quang              1.500 500

Đã khảo 

sát thiết 

kế, làm thủ 

tục đầu tư

31/12/2024

Nâng cấp, sửa chữa lắp đặt thiết chế 11 Nhà văn hoá thôn trên 

địa bàn xã Phước Lộc

Thôn Hanh Quang,Quang 

Hy, Quảng Tín, Trung 

Thành, Vĩnh Hy, Đại Tín, 

Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Vinh 

Thạnh 1, Vinh Thạnh 2, 

Phong Tấn, 

             8.800 1.500

Đã khảo 

sát thiết kế 

làm thủ 

tục đầu tư

31/12/2024
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